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	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	Chủ đề lớn
	Chủ đề con
	
	

	DAO ĐỘNG CƠ
	
Dao động điều hòa
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa dao động điều hòa phương trình dao động, phương trình vận tốc, phương trình gia tốc; nhận biết được biên độ, tần số góc, pha ban đầu và pha trong dao động điều hòa.
- Nhận biết được công thức liên hệ giữa tần số góc với chu kì và tần số; công thức tính tốc độ cực đại, gia tốc cực đại; công thức a = -ω2x.
- Nhận biết được các vị trí có li độ bằng không, li độ cực đại, li độ cực tiểu; các vị trí có vận tốc bằng không, vận tốc có độ lớn cực đại; các vị trí có gia tốc bằng không, gia tốc có độ lớn cực đại.

	
	
	TH
	- Hiểu được các công thức liên hệ giữa tần số góc với chu kì và tần số, công thức tính tốc độ cực đại, gia tốc cực đại và công thức a = -ω2x (có thể rút ra các đại lượng trong mỗi công thức hoặc tính toán được các đại lượng chỉ bằng một phép tính đơn giản); hiểu được quan hệ về pha giữa x, v, a trong dao động điều hòa.
- Chỉ ra được khi nào vật chuyển động nhanh dần, chuyển động chậm dần.

	
	
	VD
	- Viết được phương trình dao động; tính được li độ, vận tốc, gia tốc tại thời điểm t bất kì và chỉ ra được tại thời điểm t li độ của vật đang tăng hay đang giảm.
- Tính được vmax, amax và gia tốc tại li độ x; tính được quãng đường, thời gian trong dao động điều hòa.

	
	
	VDC
	- Tính được quãng đường, thời gian trong dao động điều hòa.
- Tính được số lần vật qua vị trí có li độ x trong khoảng thời gian ∆t hoặc tìm được thời gian để vật qua li độ x lần thứ n.
- Giải được các bài toán về đồ thị dao động.

	
	Con lắc lò xo, con lắc đơn
	NB
	- Nhận biết được các công thức tính tần số góc, chu kì của con lắc lò xo và con lắc đơn.
- Nhận biết được các công thức tính động năng, thế năng, cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo.
- Nhận biết được hướng của lực kéo về trong con lắc đơn và con lắc lò xo.
- Nhận biết được công thức liên hệ giữa li độ cong và li độ góc, biên độ cong và biên độ góc.

	
	
	TH
	- Chỉ ra được khi nào động năng tăng, động năng giảm; các vị trí có động năng cực đại, động năng bằng không.
- Chỉ ra được khi nào thế năng tăng, thế năng giảm; các vị trí có thế năng cực đại, thế năng bằng không.
- Hiểu được các công thức tính chu kì, tần số góc của CLLX và CLĐ (có thể rút ra các đại lượng trong mỗi công thức hoặc tính toán được các đại lượng chỉ bằng một phép tính đơn giản).
- Hiểu được các công thức tính động năng, thế năng, cơ năng của CLLX (có thể rút ra các đại lượng trong mỗi công thức hoặc tính toán được các đại lượng chỉ bằng một phép tính đơn giản).

	
	
	VD
	- Tính được chu kì, tần số góc trong dao động điều hòa của CLLX và CLĐ
- Tính được biên độ cong, li độ cong.
- Tính được độ lớn lực đàn hồi tại li độ x bất kì hoặc thời điểm bất kì; lực đàn hồi cực đại, cực tiểu.

	
	
	VDC
	Không 

	
	Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng
	NB
	- Nhận biết được các khái niệm về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.
- Nhận biết được định nghĩa hiện tượng cộng hưởng cơ và điều kiện để xảy ra cộng hưởng.
- Nhận biết được các đại lượng giảm dần trong dao động tắt dần.

	
	
	TH
	Hiểu được hiện tượng cộng hưởng

	
	
	VD
	Không 

	
	
	VDC
	Không

	
	Tổng hợp dao động
	NB
	Nhận biết được các công thức tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.

	
	
	TH
	Hiểu được công thức tính biên độ của dao động tổng hợp (có thể rút ra các đại lượng trong công thức hoặc tính toán được biên độ dao động tổng hợp chỉ bằng một phép tính đơn giản).

	
	
	VD
	Không

	
	
	VDC
	Không

	SÓNG CƠ, SÓNG ÂM
	Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	NB
	- Nhận biết được các khái niệm sóng cơ, sóng ngang, sóng dọc.
- Nhận biết được các khái niệm chu kì sóng, bước sóng.
- Nhận biết được công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng, bước sóng, chu kì và tần số.

	
	
	TH
	- Hiểu được công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng, bước sóng, chu kì và tần số (có thể rút ra các đại lượng trong công thức hoặc tính toán được bước sóng, chu kì, tần số, tốc độ truyền sóng chỉ bằng một phép tính đơn giản).
- Phân biệt được tốc độ truyền sóng và vận tốc dao động của các phần tử vật chất trong môi trường.
- Tính được quãng đường sóng truyền đi được trong n chu kì nếu biết bước sóng.

	
	
	VD
	Viết được phương trình sóng tại điểm cách nguồn một đoạn x nếu biết phương trình sóng tại nguồn.

	
	
	VDC
	Không

	
	Giao thoa sóng
	NB
	- Nhận biết được các công thức vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.
- Nhận biết được điều kiện để có giao thoa sóng, sóng kết hợp.

	
	
	TH
	Hiểu được các công thức vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa (có thể rút ra các đại lượng trong công thức hoặc tính toán chỉ bằng một phép tính đơn giản)

	
	
	VD
	- Viết được phương trình sóng tổng hợp tại một điểm khi có giao thoa. 
- Vận dụng được công thức vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa, công thức tốc độ truyền sóng để giải được các bài toán cơ bản về giao thoa sóng cơ.

	
	
	VDC
	Vận dụng được kiến thức tổng hợp về sóng cơ và giao thoa sóng để giải các bài toán về giao thoa sóng.

	
	Sóng dừng
	NB
	- Biết được sóng tới và sóng phản xạ có những đại lượng nào bằng nhau; biết được quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ.
- Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định hoặc một đầu cố định, một đầu tự do.

	
	
	TH
	- Hiểu được điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định hoặc một đầu cố định, một đầu tự do (có thể rút ra các đại lượng trong công thức hoặc tính toán các đại lượng chỉ bằng một phép tính đơn giản)

	
	
	VD
	Vận dụng được điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định hoặc một đầu cố định, một đầu tự do để tính bước sóng, tốc độ truyền sóng, chu kì, tần số.

	
	
	VDC
	Không

	ĐIỆN XOAY CHIỀU
	Đại cương về điện xoay chiều
	NB
	- Nhận biết được khái niệm dòng điện xoay chiều.
- Nhận biết được biểu thức cường độ dòng điện, biểu thức điện áp xoay chiều và các đại lượng trong biểu thức.

	
	
	TH
	Hiểu được các giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, điện áp, suất điện động.

	
	
	VD
	Không

	
	
	VDC
	Không

	
	Dòng điện xoay chiều trong các loại mạch điện (chỉ có R, chỉ có L, chỉ có C và mạch R,L,C mắc nối tiếp). Công suất điện tiêu thụ.
	NB
	- Nhận biết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, định luật ôm.
- Nhận biết được các công thức tính hệ số công suất, công suất tiêu thụ, điện năng tiêu thụ.
- Nhận biết được hiện tượng cộng hưởng điện.

	
	
	TH
	- Hiểu được quan hệ về pha giữa điện áp và cường động dòng điện trong các loại mạch điện.
- Hiểu được các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, định luật ôm, hệ số công suất, công suất tiêu thụ, điện năng tiêu thụ, công thức:  =  (có thể rút ra các đại lượng trong công thức hoặc tính toán các đại lượng chỉ bằng một phép tính đơn giản). 
- Hiểu được hiện tượng cộng hưởng điện.

	
	
	VD
	- Mạch R,L,C mắc nối tiếp.

	
	
	VDC
	- Mạch R, L, C mắc nối tiếp
- Đồ thị 

	
	Máy biến áp
	NB
	- Nhận biết được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.
- Nhận biết được công thức U2/U1 = N2/N1 = I1/I2.

	
	
	TH
	- Hiểu được công thức U2/U1 = N2/N1 = I1/I2 (có thể rút ra các đại lượng trong công thức hoặc tính toán các đại lượng chỉ bằng một phép tính đơn giản).

	
	
	VD
	Không

	
	
	VDC
	Không






